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ST Tên hàng hóa, thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 

1.​ Bóp bóng giúp thở ở máy gây mê ​
Loại 2 lít và 3 lít, bóp bóng silicon tích hợp van giảm áp an toàn  Cái 2 

2.​ Bao đo huyết áp ở máy monitor Loại 01 ống dây kích thước 
vòng bít 22-32cm Cái 2 

3.​

Đèn đội đầu siêu sáng ultra zoom  

Đèn trang bị bóng led P50 công suất 20w độ sáng cực khủng 

Pha đèn có thể điều chỉnh góc chiếu lên xuống rất thuận tiện 

Đèn có thể zoom xa gần, rọi xa 100-300m, pha đèn bằng hợp 
kim nhôm siêu bền 

Trang bị 3 Pin lithium 18650 cao cấp chính hãng siêu bền bỉ, 
cực khỏe 

Khe sạc USB ngay trên thân đèn rất thuận tiện 

Dây đai đèn bằng vải đàn hồi cao cấp, dây mềm và dầy, đội rất 
em. Dây có thể điều chỉnh tùy theo kích thước đầu  mỗi người 

Đèn có 4 chế độ sáng khác nhau: Mạnh, yếu, nhấp nháy  thuận 
tiện khi sử dụng 

Chất liệu cao cấp chính hãng, dây mềm và dầy, đảm bảo đội lên 
đầu rất êm và thoải mái 

Trang bị đèn led đỏ phía sau đèn với 3 chế độ sáng, có tác dụng 
cảnh báo từ xa rất tốt 

Có đèn báo dung lượng pin 

Đèn có độ sáng mạnh, chiếu xa, pin khỏe, phù hợp khi quý 
khách cần chiếu sáng mạnh ở không gian rộng trong thời gian 
dài 

Cái  2 

4.​ Đè lưỡi inox Cái  20 

5.​ Ống hút tai inox Phuy 1.5 Cái  20 

6.​ Bốc thụt tháo, Bốc tháo thụt, dây dẫn Cái  2 

7.​ Rọ bất động bột ngón tay bằng mây, Bộ 5 cái Bộ 2 

8.​ Hộp đựng ống eppendorf 1.5ml (50 lỗ) Chất liệu: nhựa Hộp 2 

9.​ Hộp đựng ống Cryo 1.8ml (50 vị trí) Chất liệu: nhựa Hộp 1 

10.​ Giá để ống nghiệm nhựa pp trong 40 vị trí,  ​
phi 1,2-1,8cm ( 30x15x10cm) Cái 1 



11.​

Hộp thuốc cấp cứu sốc phản vệ​
Kích thước: DxRxC (265mmx194mmx68mm).​
- Trọng Lượng: 670 gr.​
- Chất Liệu: Nhựa PP.có sơ đồ chẩn đoán và xử trí phản vệ (ban 
hành theo thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017  của bộ 
trưởng bộ y tế) 

Cái 1 

12.​ Khay quả đậu nông 20cmx 15cm Chất liệu: inox Cái 5 

13.​ Khay quả đậu 14x 20cm Chất liệu: inox Cái 2 

14.​ Khay quả đậu inox kt 24cm Chất liệu: inox Cái 4 

15.​ Khay quả đậu inox kt 12x 25cm Chất liệu: inox Cái 5 

16.​ Khay inox sâu (25cmx 30cmx 5cm) Cái 3 

17.​ Đĩa thủy tinh petri 10cm Cái 5 

18.​ Hộp inox hấp bông KT (20cmx22cm) Cái 2 

19.​ Hộp inox hấp panh kéo (KT: 11cmx23cm) Cái 2 

20.​ Khay chữ nhật inox (22x 40cm) Cái 2 

21.​

Xe đẩy bình oxy ​
Xe đẩy bình oxy: 3-6 khối​
Chất liệu: Bằng inox, khung bằng inox fi 25,4x0,8mm, xe có 2 
bánh lốp phía trước và 2 bánh đỡ phía sau.​
KT: 900x320x1000mm 

- Bảo hành: 12 tháng. 

Cái 1 

22.​
Xe tiêm 2 tầng Kt 76x43cm​
Chất liệu: inox 

- Bảo hành: 12 tháng. 
Cái 2 

23.​

Xe tiêm 3 tầng​
(cao 1m, rộng 50cmx dài 80cm)​
Chất liệu: inox 

- Bảo hành: 12 tháng. 

Cái 3 

24.​ Ống cắm panh inox kt  10x14cm Cái 3 

25.​ Khay tròn inox đường kính 18cm Cái 4 

26.​

Cọc truyền​
Cọc được làm hoàn toàn bằng inox không nhiễm từ​
- Cọc có 4 chân, các chân có bánh xe.​
- Cọc truyền có thể thay đổi chiều cao, chiều cao tối đa là 
2000mm 

Cái 17 

27.​
Bảng đo thị lực hộp đèn KT 62x25cm​
- Bảng chữ C (Thích hợp kiểm tra người chưa biết chữ)​
- Lỗ treo tường, chân để bàn.​

Cái 1 



 
 

- Vỏ đèn bằng Inox.​
- Nhãn hiệu TNE dập nổi.​
- Khoảng cách đọc: 5000mm.​
- Có đèn Led và chiết áp điều chỉnh ánh sang 

- Bảo hành: 12 tháng. 


